
TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUY N TỆ

B n án s : 54/2017/HSSTả ố
Ngµy 25/10/2017

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
               Đ c l p- T  do- H phúcộ ậ ự

                

NHÂN DANH

N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂN YÊN, T NH B C GIANGỆ Ỉ Ắ
V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ : Ông Bùi T  Duyư
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1. Ông Nguy n Qu c S u;ễ ố ử
2. Ông Nguy n Quang Huy.ễ
Th  ký Toà án ghi biên b n phiên toàư ả : Bà Ngô Th  Vân – Th  ký, Toà án nhânị ư

dân huy n Tân Yên, t nh B c Giang c Giang.ệ ỉ ắ ắ
Đ i di n Vi n ki m sát  nhân dân huy n Tân Yên tham gia phiên toàạ ệ ệ ể ệ :  Bà

Ph m Thu Hà  - Ki m sát viên.ạ ể
Ngày 25 tháng 10 năm 2017, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Tân Yên, t nhạ ụ ở ệ ỉ

B c Giang c Giang xét x  s  th m v  án hình s  th  lý s  62/2017/HSST ngàyắ ắ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
06/10/2017, theo quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  171/2017/HSST-QĐ ngày 12ế ị ư ụ ử ố
tháng 10 năm 2017 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

H  và tên: Đ ng  Văn D - sinh năm 1988ọ ặ

Tên g i khác: Không.ọ

N i ĐKHKTT và n i : thôn Đ, xã N, huy n T, t nh B c Giang;ơ ơ ở ệ ỉ ắ  Ngh  nghi p:ề ệ
Lao đ ng t  do;ộ ự Văn hoá: 12/12; Qu c t ch: Vi t Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo:ố ị ệ ộ
Không; B  đ : Đ ng Văn T, sinh năm 1963ố ẻ ặ ; M  đ : Ph m Th  Q, sinh năm 1966ẹ ẻ ạ ị ,
Đ u trú t i ề ạ thôn Đ, xã N, huy n T, t nh B c Giang; V : Thân Th  V, sinh năm 1992,ệ ỉ ắ ợ ị
Con: B  cáo có 02 con, con l n sinh năm 2013, con nh  sinh năm 2015; Ti n án, ti nị ớ ỏ ề ề
s : Không. Nhân thân: Ngày 06/6/2005, Công an huy n T x  ph t vi ph m hànhự ệ ử ạ ạ
chính v i hình th c ph t ti n 200.000 đ ng v  hành vi xâm ph m s c kh e c aớ ứ ạ ề ồ ề ạ ứ ỏ ủ
ng i khác; B  cáo đ u thú, b  t m gi , t m giam t  ngày 12/11/2016, hi n đangườ ị ầ ị ạ ữ ạ ừ ệ
t m giam t i Tr i t m giam Công an t nh B c Giang. (có m t t i phiên tòa).ạ ạ ạ ạ ỉ ắ ặ ạ

Ng i b  h i:ườ ị ạ
Anh Hoàng Công T1, sinh năm 1971. (v ng m t).ắ ặ
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N i c  trú: thôn Kim S n, xã Th ng Lan, huy n Vi t Yên, t nh B c Giang ơ ư ơ ượ ệ ệ ỉ ắ
3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ
- Bà Tr n Th  C, sinh năm 1964. (có m t).ầ ị ặ
N i c  trú: thôn B, xã V, huy n T, t nh B c Giang.ơ ư ệ ỉ ắ
- Anh Tr n Văn H, sinh ngày 28/11/2001. (có m t).ầ ặ
N i c  trú: thôn B, xã V, huy n T, t nh B c Giang. Ng i đ i di n theo pháp ơ ư ệ ỉ ắ ườ ạ ệ

lu t bà L i Th  Xuân, sinh năm 1972, n i c  trú: thôn B, xã V, huy n T, t nh B c ậ ạ ị ơ ư ệ ỉ ắ
Giang (v ng m t).ắ ặ

- Ông Đ ng Văn T, sinh năm 1963. (có m t).ặ ặ
N i c  trú: ơ ư thôn Đ, xã N, huy n T, t nh B c Giangệ ỉ ắ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Theo các cài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ

v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

Anh Hoàng Công T1, sinh năm 1971, trú t i thôn Kim S n, xã Th ng Lan,ạ ơ ượ
huy n Vi t Yên, t nh B c Giang làm ngh  thu mua qu  t t i và chuyên đi thuệ ệ ỉ ắ ề ả ớ ươ
mua t c a ng i dân trên đ a bàn xã V, huy n T. Kho ng gi a tháng 5/2016, Đ ngớ ủ ườ ị ệ ả ữ ặ
Văn D, sinh năm 1988, trú t i thôn Đ, xã N, huy n T, t nh B c Giang (đang thuê vàạ ệ ỉ ắ

 t i nhà ngh  T2  thôn C, xã V, huy n T) g i đi n tho i cho anh T1 đ t v n đở ạ ỉ ở ệ ọ ệ ạ ặ ấ ề
v i anh T1 v  vi c thu mua t trên đ a bàn xã V. Theo yêu c u c a D thì D s  đ ngớ ề ệ ớ ị ầ ủ ẽ ứ
ra thu mua t c a ng i dân cho anh T1 ho c anh T1 tr c ti p đi thu mua t c aớ ủ ườ ặ ự ế ớ ủ
ng i dân nh ng m i kg t mua đ c anh T1 ph i tr  cho D t  1.000 đ ng đ nườ ư ỗ ớ ượ ả ả ừ ồ ế
2.000 đ ng, n u anh T1 không đ ng ý thì s  không đ c thu mua t c a ng i dânồ ế ồ ẽ ượ ớ ủ ườ
trên đ a bàn xã V n a. Anh T1 không đ ng ý v i yêu c u c a D đ a ra và nói v i Dị ữ ồ ớ ầ ủ ư ớ
là  anh  T1  s  không  đ n  xã  V  thu  mua  t  n a  (Do  Tr n  Văn  H,  sinh  ngàyẽ ế ớ ữ ầ
28/11/2001, trú t i thôn B, xã V, huy n T th ng xuyên  t i nhà ngh  T2 cùng v iạ ệ ườ ở ạ ỉ ớ
D nên H bi t đ c n i dung trên).ế ượ ộ

Kho ng 18 gi  30 phút ngày 31/5/2016, khi D và H đang đ ng  c a nhà nghả ờ ứ ở ử ỉ
T2 thì H nhìn th y anh Hoàng Công T1 đi u khi n xe mô tô phía sau ch  bao t điấ ề ể ở ớ
trên đ ng T nh l  295 (theo h ng t  th  tr n Cao Th ng, huy n T đi huy nườ ỉ ộ ướ ừ ị ấ ượ ệ ệ
Hi p Hòa) đi qua nên H nói cho D bi t vi c anh T1 v a ch  t đi qua. Ngay sau đó,ệ ế ệ ừ ở ớ
D đi vào qu y l  tân  t ng 01 l y chìa khóa xe mô tô nhãn hi u EXCITER, còn Hầ ễ ở ầ ấ ệ
vào trong khu b p l y 01 con dao nh n (chi u dài c  chuôi và l i là 30cm; l iế ấ ọ ề ả ưỡ ưỡ
dao b ng kim lo i, ch  r ng nh t là 06cm) r i c m dao  tay ch y ra c a nhà nghằ ạ ỗ ộ ấ ồ ầ ở ạ ử ỉ
ng i lên phía sau xe mô tô nhãn hi u EXCITER do D đi u khi n. D đi u khi n xeồ ệ ề ể ề ể
mô tô ch  H ng i phía sau mang theo dao nh n đu i theo anh T1 đ n thôn T, xã V,ở ồ ọ ổ ế
huy n T thì đu i k p anh T1. D đi u khi n xe mô tô áp sát vào xe mô tô c a anh T1,ệ ổ ị ề ể ủ
H ng i phía sau dùng dao nh n mang theo ch c vào bao t  phía sau xe mô tô c aồ ọ ọ ớ ở ủ
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anh T1 làm bao đ ng t b  rách, t ch y ra ngoài. Th y v y, anh T1 đi u khi n xeự ớ ị ớ ả ấ ậ ề ể
vào l  đ ng bên ph i và đ  tr c c a nhà c a gia đình anh Nguy n Văn Đ - sinhề ườ ả ỗ ướ ử ủ ễ
năm 1974  thôn T, xã V, huy n T và d ng xe mô tô  đó. D d ng xe l i c nh xe môở ệ ự ở ừ ạ ạ
tô c a anh T1 và yêu c u anh T1 ph i đi cùng D v  nhà ngh  T2 đ  nói chuy n. Doủ ầ ả ề ỉ ể ệ
s  hãi nên anh T1 g i bao t t i nhà anh Đ r i đi u khi n xe mô tô đi theo D và Hợ ử ớ ạ ồ ề ể
đ n nhà ngh  T2. Kho ng 19 gi  cùng ngày D, H và anh T1 v  đ n nhà ngh  T2.ế ỉ ả ờ ề ế ỉ
Khi v  đ n nhà ngh  T2, H c t con dao nh n vào bàn qu y l  tân, anh T1 d ng xeề ế ỉ ấ ọ ầ ễ ự
mô tô tr c c a nhà ngh  r i đi vào bên trong nhà ngh  ng i t i bàn u ng n c ướ ử ỉ ồ ỉ ồ ạ ố ướ ở
t ng 01 đ  nói chuy n v i D. D b o H d t xe mô tô c a anh T1 vào bên trong nhàầ ể ệ ớ ả ắ ủ
ngh , đóng c a và móc khóa c a l i, H làm theo yêu c u c a D. Lúc này t i nhàỉ ử ử ạ ầ ủ ạ
ngh  T2, ngoài D và H còn có m t ng i ph  n  tên là Linh (theo D khai đây là b nỉ ộ ườ ụ ữ ạ
gái c a D nh ng D và H không bi t h , tên đ m, tu i và đ a ch ) cùng  đó. D vàủ ư ế ọ ệ ổ ị ỉ ở
anh T1 ng i  bàn u ng n c nói chuy n v i nhau v i n i dung anh T1 khôngồ ở ố ướ ệ ớ ớ ộ
đ ng ý c t giá t cho D, b o không đ n xã V thu mua t n a mà v n đ n nh  v yồ ắ ớ ả ế ớ ữ ẫ ế ư ậ
là anh T1 không tôn tr ng D, coi th ng D, nên D ph t “vi c nh” anh T1 m iọ ườ ạ ả ườ
tri u đ ng. Kho ng 15 phút sau có Tr n Văn Tuyên - sinh năm 1987, trú t i thôn B,ệ ồ ả ầ ạ
xã V, huy n T đ n, H ra m  c a cho Tuyên vào nhà. Tuyên vào bên trong nhà nghệ ế ở ử ỉ
nh ng ch a k p nói gì v i D thì có anh T ng Văn B - sinh năm 1981, trú t i thôn C,ư ư ị ớ ố ạ
xã V, huy n T và m t ng i ph  n  đ n. Th y anh B đ n thì Tuyên đi v . Anh Bệ ộ ườ ụ ữ ế ấ ế ề
nói v i D đ  xin cho anh T1, D nói v i anh B c  đi v , không có v n đ  gì nên anhớ ể ớ ứ ề ấ ề
B và ng i ph  n  đi v . Sau khi anh B v , H ra đóng c a nhà ngh  l i, D và anhườ ụ ữ ề ề ử ỉ ạ
T1 ng i  bàn u ng n c ti p t c nói chuy n v  vi c anh T1 nói v i D là khôngồ ở ố ướ ế ụ ệ ề ệ ớ
đ n xã V mua t nh ng v n đ n. Kho ng 05 phút sau, D đ ng d y đi đ n phía bànế ớ ư ẫ ế ả ứ ậ ế
qu y l y con dao nh n (con dao H s  d ng r ch bao t c a anh T1) r i D đi đ nầ ấ ọ ử ụ ạ ớ ủ ồ ế
đ ng phía sau ch  anh T1 đang ng i  bàn u ng n c, tay ph i D c m dao vòng raứ ỗ ồ ở ố ướ ả ầ
phía tr c k  dao vào ng c phía bên ph i (ph n ti p giáp v i c ) anh T1 và nóiướ ề ự ả ầ ế ớ ổ
“Ông xúc ph m tôi quá, ông coi th ng con ng i tôi, hôm nay tôi ph i làm th tạ ườ ườ ả ị
ông”. Anh T1 dùng tay ph i đ y tay c m dao c a D ra và nói: “Thôi c t dao đi, daoả ẩ ầ ủ ấ
d a làm gì, có gì chú cháu mình nói chuy n.”. Nghe anh T1 nói v y, D b  dao raự ệ ậ ỏ
kh i ng i anh T1, đi đ n ng i  sát c nh bên trái anh T1, lúc này D chuy n daoỏ ườ ế ồ ở ạ ể
sang c m  tay trái, khu u tay trái ch ng xu ng bàn, mũi dao h ng lên phía trên (ầ ở ỷ ố ố ướ ở
tr c m t anh T1), tay ph i D v  vào vai trái anh T1 và nói “May mà hôm nay ôngướ ặ ả ỗ
vào đây, không  ch  khác tôi chém ch t ông, ông coi th ng con ng i tôi quá,ở ỗ ế ườ ườ
hôm nay tôi ph t “vi c nh” ông”. Sau đó, D c m dao mang ra bàn qu y, c t dao vàoạ ả ầ ầ ấ
ch  cũ r i quay l i bàn u ng n c ti p t c ng i nói chuy n v i anh T1, D nói v iỗ ồ ạ ố ướ ế ụ ồ ệ ớ ớ
anh T1 “Chú thanh toán cho cháu, s  ti n t  đ u v  đ n gi  chú ch a thanh toánố ề ừ ầ ụ ế ờ ư
cho cháu ch c là h n m i tri u r i”, D nói là D ph t anh T1 m i tri u đ ng.ắ ơ ườ ệ ồ ạ ườ ệ ồ
Anh T1 b  ví ra l y ti n đ m và nói v i D là anh T1 không mang theo nhi u ti nỏ ấ ề ế ớ ề ề
ch  có sáu tri u đ ng, còn l i anh T1 xin nh ng D không đ ng ý. Sau đó, D ti p t cỉ ệ ồ ạ ư ồ ế ụ
ng i  bàn u ng n c nói chuy n v i anh T1 v  vi c anh T1 b o không đ n xã Vồ ở ố ướ ệ ớ ề ệ ả ế
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mua t n a nh ng v n đ n mua nh  v y là anh T1 coi th ng D, căn c  vào sớ ữ ư ẫ ế ư ậ ườ ứ ố
l ng t mà anh T1 đã thu mua đ c trên đ a bàn xã V thì s  ti n anh T1 ph i c tượ ớ ượ ị ố ề ả ắ
giá cho D kho ng h n m i tri u đ ng, D yêu c u anh T1 ph i thanh toán cho Dả ơ ườ ệ ồ ầ ả
m i tri u đ ng. Anh T1 ti p t c xin D và đ a s  ti n 6.000.000 đ ng cho Dườ ệ ồ ế ụ ư ố ề ồ
nh ng D không c m ti n nên anh T1 đ  s  ti n 6.000.000 đ ng  trên m t bànư ầ ề ể ố ề ồ ở ặ
u ng n c. Sau đó, D đi vào phòng ngh   phía trong c a nhà ngh , còn anh T1 ng iố ướ ỉ ở ủ ỉ ồ
m t mình t i bàn u ng n c. Kho ng 05 phút sau, D b o anh T1 đi v  và b o H raộ ạ ố ướ ả ả ề ả
m  c a cho anh T1. Sau khi anh T1 v , Linh c m s  ti n anh T1 đ  trên bàn lênở ử ề ầ ố ề ể
đ m và nói cho D bi t vi c anh T1 đ  l i s  ti n 6.000.000 đ ng. Linh b o v i Dế ế ệ ể ạ ố ề ồ ả ớ
cho H 1.000.000 đ ng, D đ ng ý. Linh l y 1.000.000 đ ng trong s  ti n D chi mồ ồ ấ ồ ố ề ế
đo t đ c anh T1 đ a cho H nh ng H không l y nên Linh đã c m toàn b  s  ti nạ ượ ư ư ấ ầ ộ ố ề
6.000.000 đ ng này. Chi u ngày 01/6/2016, D và Linh s  d ng đi mua 01 chi cồ ề ử ụ ế
máy gi t h t 4.350.000 đ ng, s  ti n còn l i Linh c m và s  d ng chi tiêu sinhặ ế ồ ố ề ạ ầ ử ụ
ho t chung cho D, Linh và H h t.ạ ế

C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n T đã t  ch c cho anh Hoàng Côngơ ả ề ệ ổ ứ
T1, Tr n Văn H và Đ ng Văn D nh n d ng con dao đã thu gi  trong quá trình đi uầ ặ ậ ạ ữ ề
tra v  án. K t qu  nh n d ng: anh Hoàng Công T1, Tr n Văn H và Đ ng Văn Dụ ế ả ậ ạ ầ ặ
nh n d ng đ c con dao D đã s  d ng đe d a anh T1 bu c anh T1 ph i đ a ti nậ ạ ượ ử ụ ọ ộ ả ư ề
cho D chính là con dao ch  Tr n Th  C mang đ n Công an xã V giao n p cho ị ầ ị ế ộ Cơ
quan c nh sát đi u tra Công an t nh B c Giang ngày 11/11/2016. ả ề ỉ ắ

Sau khi s  vi c x y ra, gia đình Đ ng Văn D đã đ n g p và b i th ng kh cự ệ ả ặ ế ặ ồ ườ ắ
ph c h u qu  tr  cho anh Hoàng Công T1 s  ti n 6.000.000 đ ng. Đ n nay, anh T1ụ ậ ả ả ố ề ồ ế
không yêu c u D ph i b i th ng cho anh b t k  m t kho n gì khác, đ ng th iầ ả ồ ườ ấ ể ộ ả ồ ờ
ngh  c  quan pháp lu t xem xét gi m nh  hình ph t cho D.ị ơ ậ ả ẹ ạ

 T i B n cáo tr ng s  32/KSĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017, c a Vi n ki mạ ả ạ ố ủ ệ ể
sát nhân dân huy n T, t nh B c Giang đã truy t  b  cáo v  t i “C p tài s n” theoệ ỉ ắ ố ị ề ộ ướ ả
đi m d kho n 2 đi u 133 B  lu t hình s .ể ả ề ộ ậ ự

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát gi  quy n công t  lu n t i và tranhạ ạ ệ ệ ể ữ ề ố ậ ộ
lu n: M c dùng t i phiên tòa hôm nay Đ ng Văn D, không th a nh n hành vi kậ ặ ạ ặ ừ ậ ề
dao vào c  anh T1, b  cáo ch  c m dao đi l i trong phòng và b  cáo ch  nh n ph mổ ị ỉ ầ ạ ị ỉ ậ ạ
t i c ng đo t tài s n, không nh n t i c p tài s n. N ng trong quá trình đi u tra,ộ ưỡ ạ ả ậ ộ ướ ả ư ề
t i các b n t  khai do b  cáo t  vi t ra; các biên b n ghi l i khai; biên b n h i cungạ ả ự ị ự ế ả ờ ả ỏ
b  can thì b  cáo đ u th a nh n có k  dao vào c  anh T1. Do đó, t i phiên tòa hômị ị ề ừ ậ ề ổ ạ
nay b  cáo không th a nh n hành vi trên là không có căn c . V  t i danh, b  cáo đãị ừ ậ ứ ề ộ ị
s  d ng 01 dao nh n (lo i hung khí nguy hi m) k  vào c  anh T1, đe d a anh T1,ử ụ ọ ạ ể ề ổ ọ
bu c anh T1 ph i đ a cho b  cáo ti n. M t khác, đ a đi m b  cáo th c hi n hành viộ ả ư ị ề ặ ị ể ị ự ệ
ph m t i là  bên trong nhà ngh  do b  cáo qu n lý, c a nhà ngh  đóng và móc khóaạ ộ ở ỉ ị ả ử ỉ
bên trong; anh T1 ch  có m t mình, trong khi đó nhóm c a b  cáo l i có ba ng i.ỉ ộ ủ ị ạ ườ
Do đó, Vi n ki m sát gi  nguyên quy t đ nh truyt  đ i v i Đ ng Văn D v  t iệ ể ữ ế ị ố ố ớ ặ ề ộ
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“C p tài s n” theo đi m d kho n 2 đi u 133 B  lu t hình s . Quá trình đi u tra bướ ả ể ả ề ộ ậ ự ề ị
cáo đã tác đ ng cho gia đình đ  b i th ng s  ti n 6.000.000 đ ng cho ng i bộ ể ồ ườ ố ề ồ ườ ị
h i. Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng đi m d kho n 2 đi u 133; Đi m b kho n 1,ạ ề ị ộ ồ ử ụ ể ả ề ể ả
kho n 2 đi u 46;  Đi u 33 B  lu t hình s .ả ề ề ộ ậ ự

X  ph t b  cáo Đ ng Văn D t  08 năm đ n 08 năm 06 tháng tù. Th i h n tùử ạ ị ặ ừ ế ờ ạ
tính t  ngày b t t m gi , t m giam 12/11/2016. Mi n hình ph t ti n cho b  cáoừ ắ ạ ữ ạ ễ ạ ề ị

V  x  lý v t ch ng: Tr  l i cho anh Tr n Văn H 01 ề ử ậ ứ ả ạ ầ chi c đi n tho i di đ ngế ệ ạ ộ
nhãn hi u SAMSUNG v  m u vàng có s  IMEL1: 358815071869084, s  IMEL2:ệ ỏ ầ ố ố
358816071869082, tr  l i bà Tr n Th  C ả ạ ầ ị chi c máy gi t nhãn hi u AQUA- S80KTế ặ ệ
cùng 01 Phi u b o hành và 01 H ng d n s  d ng máy gi t; tr  l i b  cáo 01ế ả ướ ẫ ử ụ ặ ả ạ ị đi nệ
tho i di đ ng nhãn hi u OPPO, v  màu tr ng có s  IMEL1: 866517023751155, sạ ộ ệ ỏ ắ ố ố
IMEL2: 866517023751148, nh ng t m gi  đ  đ m b o thi hành án. T ch thu tiêuư ạ ữ ể ả ả ị
h y: 01 con dao nh n có chi u dài c  chuôi và l i là 30cm; l i dao b ng kimủ ọ ề ả ưỡ ưỡ ằ
lo i, ch  r ng nh t là 06cm; chuôi b ng g . ạ ỗ ộ ấ ằ ỗ

V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí HSST.ề ị ả ị

T i phiên tòa, b  cáo Đ ng Văn D t  bào ch a: Không nh t trí v i b n cáoạ ị ặ ự ữ ấ ớ ả
tr ng và lu n t i c a Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n T, t nh B c Giang,ạ ậ ộ ủ ạ ệ ệ ể ệ ỉ ắ
truy t  b  cáo v  t i c p tài s n. B  cáo cho r ng b  cáo ch  c m dao đi l i trongố ị ề ộ ướ ả ị ằ ị ỉ ầ ạ
phòng, b  cáo không k  dao vào c  anh T1, khi b  cáo c m dao thì b  cáo không yêuị ề ổ ị ầ ị
c u anh T1 ph i đ a ti n cho b  cáo mà khi b  cáo c t dao đi thì b  cáo m i yêu c uầ ả ư ề ị ị ấ ị ớ ầ
anh T1 đ a ti n cho b  cáo. Do đó, b  cáo không ph m t i C p tài s n mà chư ề ị ị ạ ộ ướ ả ỉ
ph m t i  c ng đo t tài s n.  B  cáo đ  ngh  HĐXX xem xét cho b  cáo đ cạ ộ ưỡ ạ ả ị ề ị ị ượ
h ng s  khoan h ng c a pháp lu t, cho b  cáo h ng m c án th p nh t đ  c iưở ự ồ ủ ậ ị ưở ứ ấ ấ ể ả
t o và s m tr  v  gia đình và xã h i.ạ ớ ở ề ộ

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử
Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đã đ cơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ

th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th y nh  sau:ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ ư
V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an huy n T, Đi uề ế ị ố ụ ủ ơ ề ệ ề

tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n T, Ki m sát viên trong quá trình đi u tra,ệ ể ệ ể ề
truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , th  t c quy đ nh c a B  lu t tố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố
t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa, b  cáo, ng i b  h i, ng i còụ ự ề ạ ị ườ ị ạ ườ
quy n l i, nghĩa v  liên quan không có ng i nào có ý ki n ho c khi u n i về ợ ụ ườ ế ặ ế ạ ề
hành vi, quy t đ nh c a c  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó,ế ị ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ
hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành tế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố
t ng đã th c hi n đ u h p pháp.ụ ự ệ ề ợ

V  t i danh, Vi n ki m sát nhân dân huy n T truy t  b  cáo v  t i C p tàiề ộ ệ ể ệ ố ị ề ộ ướ
s n theo đi m d kho n 2 Đi u 133 B  lu t hình s .  Ý ki n c a b  cáo không nh tả ể ả ề ộ ậ ự ế ủ ị ấ
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trí v  hành vi k  dao vào c  anh T1, b  cáo ch  th a nh n có c m dao đi l i trongề ề ổ ị ỉ ừ ậ ầ ạ
phòng. Do đó, b  cáo không nh t trí v i t i danh mà Vi n ki m sát huy n T đ a ra,ị ấ ớ ộ ệ ể ệ ư
b  cáo ch  th a nh n có c ng đo t tài s n c a anh T1. H i đ ng xét x  th y, vị ỉ ừ ậ ưỡ ạ ả ủ ộ ồ ử ấ ề
hành vi k  dao vào c  anh T1, trong quá trình đi u tra t i các b n t  khai do chínhề ổ ề ạ ả ự
tay b  cáo vi t b  cáo đ u th a nh n có k  dao vào c  anh T1, t i phiên tòa hôm nayị ế ị ề ừ ậ ề ổ ạ
b  cáo không th a nh n hành vi trên là không có căn c .  V  t i danh, khi b  cáoị ừ ậ ứ ề ộ ị
dùng dao nh n k  vào c  c a anh Hoàng Công T1 thì b  cáo ch a yêu c u anh T1ọ ề ổ ủ ị ư ầ
ph i đ a ti n. Sau khi c t dao đi và quay l i bàn u ng n c thì b  cáo m i yêu c uả ư ề ấ ạ ố ướ ị ớ ầ
anh T1 ph i đ a cho b  cáo s  ti n 10.000.000 đ ng; Di n bi n hành vi c a b  cáoả ư ị ố ề ồ ễ ế ủ ị
kéo dài (kho ng 20 phút), khi b  cáo yêu c u anh T1 đ a ti n, thì gi a b  cáo v iả ị ầ ư ề ữ ị ớ
anh T1 còn ng i nói chuy n kho ng 15 phút sau anh T1 m i m  ví ra đ m ti n vàồ ệ ả ớ ở ế ề
đ  trên bàn u ng n c, b  cáo không tr c ti p c m ti n và đi vào phòng ngh  phíaể ố ướ ị ự ế ầ ề ỉ
trong, anh T1 ti p t c ng i  đó kho ng 10 phút sau, b  cáo b o anh T1 đi v . M tế ụ ồ ở ả ị ả ề ặ
khác, các l i khai c a anh T1 đ u kh ng đ nh: mình v n bình tĩnh đ  x  lý tìnhờ ủ ề ẳ ị ẫ ể ử
hu ng và khi b  D k  dao vào c  thì anh T1 v n dùng tay đ y tay c m dao c a D raố ị ề ổ ẫ ẩ ầ ủ
và nói “thôi c t dao đi, dao r a làm gì”. Do đó, xác đ nh anh T1 có s  hãi nh ngấ ự ị ợ ư
không đ n m c lâm vào tình tr ng không th  ch ng c  đ c. T  các ch ng cế ứ ạ ể ố ự ượ ừ ứ ứ
trên, không đ  c  s  xác đ nh b  cáo D có hành v  dùng vũ l c, đe d a dùng vũ l củ ơ ở ị ị ị ự ọ ự
ngay t c kh c làm cho ng i b  h i lâm vào tình tr ng không th  ch ng c  đ cứ ắ ườ ị ạ ạ ể ố ự ượ
nh m chi m đo t tài s n. Do đó, không đ  căn c  xác đ nh b  cáo Đ ng Văn Dằ ế ạ ả ủ ứ ị ị ặ
ph m t i “C p tài s n”, mà ch  xác đ nh đ c b  cáo đe d a s  dùng vũ l c uyạ ộ ướ ả ỉ ị ượ ị ọ ẽ ự
hi p tinh th n ng i b  h i nh m chi p đo t tài s n, khi th c hi n hành vi ph mế ầ ườ ị ạ ằ ế ạ ả ự ệ ạ
t i b  cáo đã đ  tu i, đ  năng l c ch u trách nhi m hình s . Do đó, có đ  c  s  xácộ ị ủ ổ ủ ự ị ệ ự ủ ơ ở
đ nh b  cáo ph m t i “C ng đo t tài s n”, t i ph m và hình ph t đ c quy đ nhị ị ạ ộ ưỡ ạ ả ộ ạ ạ ượ ị
t i kho n 1 Đi u 135 B  lu t hình s .ạ ả ề ộ ậ ự

Xét v  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  c a b  cáo: B  cáo không cóề ế ặ ệ ự ủ ị ị
tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s . V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình sế ặ ệ ự ề ế ả ẹ ệ ự
c a b  cáo: B  cáo nh t th i ph m t i. Trong quá trình đi u tra b  cáo thành kh nủ ị ị ấ ờ ạ ộ ề ị ẩ
khai báo, t i phiên toà hôm nay ăn năn h i c i; b  cáo đã tác đ ng v i gia đình đạ ố ả ị ộ ớ ể
b i th ng thi t h i, kh c ph c h u qu ; Sau khi ph m t i b  cáo đã đ n C  quanồ ườ ệ ạ ắ ụ ậ ả ạ ộ ị ế ơ
đi u tra đ u thú và ng i b  h i có đ n xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo. Do đó,ề ầ ườ ị ạ ơ ả ẹ ạ ị
c n cho b  cáo h ng tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m b,ầ ị ưở ế ả ẹ ệ ự ị ạ ể
p kho n 1, kho n 2 Đi u 46 B  lu t hình s . ả ả ề ộ ậ ự

Hành vi ph m t i c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, xâm h i đ n tài s n,ạ ộ ủ ị ể ộ ạ ế ả
s c kho  và quy n b t kh  xâm ph m v  thân th  c a ng i b  h i, gây nhứ ẻ ề ấ ả ạ ề ể ủ ườ ị ạ ả
h ng x u đ n tình hình an ninh tr t t  t i đ a ph ng. Do đó, HĐXX xét th yưở ấ ế ậ ự ạ ị ươ ấ
c n ph i có hình ph t nghiêm kh c đ i v i b  cáo đ  giáo d c riêng và phòng ng aầ ả ạ ắ ố ớ ị ể ụ ừ
chung. Nh ng b  cáo có nhi u tình ti t  gi m nh  trách nhi m hình s .  Do đó,ư ị ề ế ả ẹ ệ ự
HĐXX c n cân nh c, xem xét gi m nh  m t ph n hình ph t đ i v i b  cáo, songầ ắ ả ẹ ộ ầ ạ ố ớ ị
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c n b t b  cáo cách ly v i đ i s ng xã h i m t th i gian đ  c i t o, giáo d c b  cáoầ ắ ị ớ ờ ố ộ ộ ờ ể ả ạ ụ ị
thành ng i công dân l ng thi n.ườ ươ ệ

Do b  cáo đang b  t m giam nên HĐXX quy t đ nh t m giam b  cáo theo quyị ị ạ ế ị ạ ị
đ nh t i Đi u 228 B  lu t t  t ng hình s .ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự

V  v t ch ng: ề ậ ứ Đ i v i chi c đi n tho i di đ ng nhãn hi u OPPO, v  màuố ớ ế ệ ạ ộ ệ ỏ
tr ng thu gi  c a Đ ng Văn D và chi c đi n tho i di đ ng nhãn hi u SAMSUNG,ắ ữ ủ ặ ế ệ ạ ộ ệ
v  màu vàng thu gi  c a Tr n Văn H là đi n tho i c a D và H s  d ng đ  liên l cỏ ữ ủ ầ ệ ạ ủ ử ụ ể ạ
cá nhân, không liên quan đ n hành vi ph m t i nên c n tr  l i; Đ i v i ế ạ ộ ầ ả ạ ố ớ chi c máyế
gi t nhãn hi u AQUA- S80KT cùng 01 Phi u b o hành và 01 H ng d n s  d ngặ ệ ế ả ướ ẫ ử ụ
máy gi t mà bà C giao n p đây là tài s n c a bà C c n tr  l i; đ i v i 01 con daoặ ộ ả ủ ầ ả ạ ố ớ
nh n có chi u dài c  chuôi và l i là 30cm; l i dao b ng kim lo i, ch  r ng nh tọ ề ả ưỡ ưỡ ằ ạ ỗ ộ ấ
là 06cm; chuôi b ng g  là công c  ph m t i, không có giá tr  s  d ng c n t ch thuằ ỗ ụ ạ ộ ị ử ụ ầ ị
tiêu h y.ủ

V  trách nhi m b i th ng dân s : ông Đ ng Văn T đã b i th ng cho anhề ệ ồ ườ ự ặ ồ ườ
Hoàng Công T1 s  ti n 6.000.000 đ ng. Đ n nay, anh T1 không yêu c u D ph i b iố ề ồ ế ầ ả ồ
th ng cho anh b t k  m t kho n ti n gì khác, t i phiên tòa ông T cũng không yêuườ ấ ể ộ ả ề ạ
c u D ph i tr  l i s  ti n trên nên HĐXX không đ t ra xem xét. ầ ả ả ạ ố ề ặ

Đ i v i Tr n Văn H là ng i cùng v i D đu i theo anh T1 và là ng i tr cố ớ ầ ườ ớ ổ ườ ự
ti p dùng dao r ch bao t c a anh T1. T i nhà ngh  T2, H là ng i d t xe mô tôế ạ ớ ủ ạ ỉ ườ ắ
c a anh T1 vào trong nhà ngh , đóng c a và m  c a nhà ngh  theo yêu c u c a D. Hủ ỉ ử ở ử ỉ ầ ủ
cũng đ c ch ng ki n vi c D dùng dao đe d a bu c anh T1 ph i đ a ti n cho D.ượ ứ ế ệ ọ ộ ả ư ề
Do v y, hành vi c a H có vai trò là đ ng ph m giúp s c cho D. Tuy nhiên t i th iậ ủ ồ ạ ứ ạ ờ
đi m th c hi n hành vi ph m t i, H ch a đ  16 tu i nên ch a đ  tu i ch u tráchể ự ệ ạ ộ ư ủ ổ ư ủ ổ ị
nhi m hình s  và đ n nay th i hi u x  ph t vi ph m hành chính đ i v i H đã h tệ ự ế ờ ệ ử ạ ạ ố ớ ế
nên C  quan Công an không ra Quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính đ i v i H.ơ ế ị ử ạ ạ ố ớ

Đ i v i ng i ph  n  có tên là L, do Đ ng Văn D và Tr n Văn H không bi tố ớ ườ ụ ữ ặ ầ ế
h , tên đ m và đ a ch , ch  nh  đ c s  đi n tho i c a Linh s  d ng đ  liên l cọ ệ ị ỉ ỉ ớ ượ ố ệ ạ ủ ử ụ ể ạ
v i D là 0981.998.894. C  quan đi u tra đã ra L nh thu gi  đi n tín g i T p đoànớ ơ ề ệ ữ ệ ử ậ
Vi n thông Quân đ i Viettel đ  thu gi  thông tin c a ch  thuê bao s  đi n tho iễ ộ ể ữ ủ ủ ố ệ ạ
0981.998.894. Đ n nay th i h n đi u tra đ i v i v  án đã h t nh ng T p đoànế ờ ạ ề ố ớ ụ ế ư ậ
Vi n thông Quân đ i Viettel ch a có k t qu  tr  l i nên C  quan đi u tra Công anễ ộ ư ế ả ả ờ ơ ề
huy n T đã tách ph n tài li u liên quan đ n ng i có tên là Linh ra đ  ti p t c đi uệ ầ ệ ế ườ ể ế ụ ề
tra, x  lý.ử

V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh t i đi m a kh n 1 Đi u 23ề ị ả ị ị ạ ể ả ề
Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu cị ế ủ Ủ ườ ụ ố
H i.ộ

 B  cáo, ng i b  h i, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có quy n khángị ườ ị ạ ườ ề ợ ụ ề
cáo b n án theo quy đ nh t i Đi u 231; 234 B  lu t t  t ng hình s .ả ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự
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Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Tuyên b  b  cáo Đ ng Văn D ph m t i “C ng đo t tài s n”.ố ị ặ ạ ộ ưỡ ạ ả
Áp d ng kho n 1 Đi u 135; Đi m b, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46; Đi u 33ụ ả ề ể ả ả ề ề

B  lu t hình s ; Đi u 231, 234 B  lu t t  t ng hình s ; đi m a kh n 1 Đi u 23ộ ậ ự ề ộ ậ ố ụ ự ể ả ề
Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu cị ế ủ Ủ ườ ụ ố
H i.ộ

Ph t b  cáo Đ ng Văn D 02 (hai) năm tù. Th i h n ch p hành hình ph t tùạ ị ặ ờ ạ ấ ạ
tính t  ngày b t t m gi , t m giam 12/11/2016.ừ ắ ạ ữ ạ

V t ch ng: Áp d ng  kho n 1 Đi u 41B  lu t hình s ; kh n 2 Đi u 76 Bậ ứ ụ ả ề ộ ậ ự ả ề ộ
lu t t  t ng hình s :ậ ố ụ ự

T ch thu tiêu h y: 01 con dao nh n có chi u dài c  chuôi và l i là 30cm;ị ủ ọ ề ả ưỡ
l i dao b ng kim lo i, ch  r ng nh t là 06cm; chuôi b ng g . ưỡ ằ ạ ỗ ộ ấ ằ ỗ

Tr  l i  cho  anh  Tr n  Văn  H  01  ả ạ ầ chi c  đi n  tho i  di  đ ng  nhãn  hi uế ệ ạ ộ ệ
SAMSUNG  v  m u  vàng  có  s  IMEL1:  358815071869084,  s  IMEL2:ỏ ầ ố ố
358816071869082, tr  l i bà Tr n Th  C ả ạ ầ ị chi c máy gi t nhãn hi u AQUA- S80KTế ặ ệ
cùng 01 Phi u b o hành và 01 H ng d n s  d ng máy gi t.ế ả ướ ẫ ử ụ ặ

Tr  l i b  cáo 01ả ạ ị đi n tho i di đ ng nhãn hi u OPPO, v  màu tr ng có sệ ạ ộ ệ ỏ ắ ố
IMEL1: 866517023751155, s  IMEL2: 866517023751148, ố nh ng t m gi  đ  đ mư ạ ữ ể ả
b o thi hành án.ả

V  án phí: B  cáo ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình s  s  th m.ề ị ả ị ồ ự ơ ẩ
B  cáo, ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có m t có quy n kháng cáoị ườ ề ợ ụ ặ ề

trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. ạ ể ừ
Ng i b  h i, ng i đ i di n cho ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanườ ị ạ ườ ạ ệ ườ ề ợ ụ

v ng m t đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 ngày k  t  ngày nh nắ ặ ượ ề ả ờ ạ ể ừ ậ
đ c b n án.ượ ả

            T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
N i nh nơ ậ :      Th m phán - ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

- VKSND, THADS, Công an huy n;ệ
- TAND t nh B c Giang c Giang;ỉ ắ ắ
- B  cáo;ị
- L u.ư

                                     B i T  Duyự ư
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